
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁO CÁO SỐ LIỆU VÀ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020

I. BẢNG PHÂN BỔ ĐIỂM THI TUYỂN SINH 10

CỤM
GỒM

CÁC HĐ
THI

SỐ ĐT ĐỊA CHỈ NGOẠI
NGỮ

SỐ PHÒNG
TỐI ĐA

SỐ PHÒNG
LÀM PHÒNG

THI
SỐ HS

GỒM HS CÁC
TRƯỜNG CHI

CHÚSỐ
HS TRƯỜNG

1
THCS
Nguyễn
Hữu Thọ

028.38728934

62 Lâm
Văn Bền,
P.Tân

Kiểng, Q7

ANH 42 39 928

535 Nguyễn Hữu Thọ
256 Trần Quốc Tuấn
71 Canada
66 Đinh Thiện Lý

2
THCS
Nguyễn
Thị Thập

028.54333351

411/3
Nguyễn
Thị Thập,
P.Tân
Phong,
Q7

ANH 30 29 688

398 Nguyễn Thị Thập

185 Đức Trí

105 Sao Việt

3
THCS
Nguyễn
Hiền

028.37738251

66 Đường
số 1, Lý
Phục
Man,
P.Bình
Thuận,
Q7

ANH 32 31 735

296 Nguyễn Hiền

328 Huỳnh Tấn Phát

111 Nam Sài Gòn

4
THCS

Phạm Hữu
Lầu

028.22296851

Khu tái
định cu
Phú Mỹ,
KP2,
P.Phú
Mỹ, Q7

ANH 34 32 756

345 Phạm Hữu Lầu

411 Hoàng Quốc Việt

Tổng cộng toàn quận, huyện: 04 3107

II. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ BAN LÃNH ĐẠO ĐIỂM THI TUYỂN SINH 10
1. Phó trưởng điểm thi và thư ký điểm thi nơi khác



Tên
Điểm thi

Họ và tên lãnh
đạo Chức vụ Tên trường SĐT Chức vụ

điểm thi
Họ tên thư

ký Chức vụ SĐT

THCS
Nguyễn
Hiền

Cao Thị Lan
Phương

Phó Hiệu
trưởng

THCS Nguyễn
Hữu Thọ 0913068145 Phó trưởng

điểm thi
Phạm Thị
Thủy Tiên Giáo viên 0909637948

THCS
Nguyễn
Hữu Thọ

Nguyễn Phi
Hùng

Phó Hiệu
trưởng

THCS Nguyễn
Thị Thập 0908081046 Phó trưởng

điểm thi
Nguyễn Thị
Kim Ngọc Giáo viên 0903368650

THCS
Nguyễn
Thị Thập

Lê Ngọc Cát Phó Hiệu
trưởng

THCS Hoàng
Quốc Việt 0907474518 Phó trưởng

điểm thi

Nguyễn
Trương Quý

Trọng
Giáo viên 0902309050

THCS
Phạm

Hữu Lầu
Triệu Sĩ Tuấn Phó Hiệu

trưởng
THCS Huỳnh Tấn

Phát 0902697062 Phó trưởng
điểm thi

Trần Thanh
Long Giáo viên 0978308909

2. Phó trưởng điểm thi tại chỗ
Tên Điểm thi Họ tên lãnh đạo Chức vụ SĐT

THCS Nguyễn Hiền Nguyễn Thị Thùy Dung Phó Hiệu trưởng 0903304048
THCS Nguyễn Hữu Thọ Võ Hồng Chương Phó Hiệu trưởng 0938549073
THCS Nguyễn Thị Thập Võ Bảo Đào Diễm Phó Hiệu trưởng 0902950303
THCS Phạm Hữu Lầu Trương Hương Hảo Phó Hiệu trưởng 0934817929

Người lập bảng TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) (Đã ký tên và đóng dấu)

Trần Tiểu Quỳnh Ngô Xuân Đông


